
THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TỪ THIỆN NHIỆM KỲ VIII : 2014-2018 

• Trong 5 năm hội y học đã vận động 28 đơn vị cá nhân với 56 lượt đóng góp được 18.223.264.000 đồng hổ trợ các gia đình và 

các địa phương : Cà Mau , Cần Thơ , Đồng tháp , Vĩnh long ; Trà vinh ,Bến tre , Long an ,TP. Hồ Chí Minh ....cụ thể :  

STT ĐƠN VỊ 

ĐÓNG GÓP 

ĐÓNG GÓP QUA CÁC NĂM NHIỆM KỲ VIII CỘNG 

2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 TMH  40.000.000 162.000.000 30.000.000  85.000.000 317.000.000 

2 Phụ Sản  24.000.000 24.000.000 50.000.000  30.000.000 128.000.000 

3 Hô Hấp  184.534.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000 454.534.000 

4 KSNK 3.000.000 206.505.000   10.000.000 219.505.000 

5 RHM 920.000.000 225.000.000 101.000.000  46.000.000 1.292.000.000 

6 BS. Đoàn 

vận động 

đoàn 

TTTN.khám 

bệnh .Bến 

tre  

65.000.000     65.000.000 

7 PTT.Mỹ 140.000.000 448.600.000 750.000.000  170.000.000 1.508.600.000 

8 BS.Đoàn 

vận động 

AndreKhan  

928.530.000 
( 3.439 cập  măt 

kính qui đổi) 

    928.530.000 

9 Hội Y học   65.000.000    10.000.000 75.000.000 

10 Niệu thận   40.000.000   50.000.000 90.000.000 

11 TBY tế  42.250.000   20.000.000 62.250.000 

12 Báo SGGP  43.250.000    43.250.000 

13 DD.T.Phẫm   30.000.000    30.000.000 

14 CSS.Sinh   2.397.000.000 1.155.000.000  140.000.000 3.692.000.000 

15 Ung Bướu   1.434.500.000 40.000.000   1.474.500.000 

16 Ngoại nhi   618.000.000   75.000.000 693.000.000 

17 TMH. nhi  44.275.000 59.840.000   104.115.000 

18 Da Liễu  1.000.000     



19 Hóa sinhY 

học  

 6.000.000     

20 Tĩnh mạch 

học  

  20.000.000  93.000.000 113.000.000 

21 Cấy ghép 

Nha khoa  

  25.100.000  220.000.000 245.100.000 

22 17 hội cứu 

trợ bảo lũ  

  135.500.000   135.500.000 

23 17 hội đóng 

góp  

   443.000.000  443.000.000 

24 Đái tháo 

đường  

    50.000.000 50.000.000 

25 Hội Đau      20.000.000 20.000.000 

26 Lão khoa      20.000.000 20.000.000 

27 Thàn kinh      30.000.000 30.000.000 

28 KS. Cao 

Hoài Trung  

    30.000.000 30.000.000 

Tổng cộng  2.313.064.000 11.401.260.000   2.855.940.000 493.000.000 1.160.000.000 18.223.264.000 
      Ngày 19 tháng 5 năm 2019  

        Hội Y học TP. Hồ Chí Minh  

TỐP 5 CÁC HỘI ĐÓNG GÓP XÃ HỘI TỪ THIỆN NHIỆM KỲ VIII  

STT ĐƠN VỊ 

ĐÓNG GÓP 

ĐÓNG GÓP QUA CÁC NĂM NHIỆM KỲ VIII CỘNG 

2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 CSS.Sinh   2.397.000.000 1.155.000.000  140.000.000 3.692.000.000 

2 PTT.Mỹ 140.000.000 448.600.000 750.000.000  170.000.000 1.508.600.000 

3 Ung Bướu   1.434.500.000 40.000.000   1.474.500.000 

4 RHM 920.000.000 225.000.000 101.000.000  46.000.000 1.292.000.000 
 


